
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

Số:           /SYT-VP
Về việc báo giá đối với hàng hóa là điều 

hoà nhiệt độ và cây lọc nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày          tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh các loại mặt hàng là 
điều hoà nhiệt độ, cây lọc nước.

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế Hưng Yên; Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026; 
Quyết định số 1065/QĐ-SYT, ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Hưng 
Yên về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2026; Kế hoạch số 7045/KH-SYT 
ngày 23 tháng 10 năm 2026  của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên về việc mua sắm, lắp đặt 
điều hòa nhiệt độ và cây lọc nước phục vụ hoạt động của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên 
năm 2026, theo đó Sở Y tế tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo và thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp, lắp đặt máy điều hoà và cây lọc nước 
cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.
2. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chức vụ: Chuyên viên văn 

phòng Sở; Số điện thoại: 0975.857.236 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá qua các hình thức sau:
+ Nhận trực tiếp và qua đường Bưu điện tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Hưng 

Yên, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. 
+ Nhận qua Email: vanphongsoytehy@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 03 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế đăng tải 

yêu cầu báo giá trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế: https://soyte.hungyen.gov.vn
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày, kể từ ngày ký.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục điều hoà , máy lọc nước và phụ kiện lắp đặt: Chi tiết tại phụ 

lục đính kèm yêu cầu báo giá này.
2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:

- Thư báo giá hàng hóa theo Phụ lục đính kèm
- Hồ sơ năng lực của đơn vị (01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 
đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của hàng hoá.

3. Địa điểm thực hiện: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 
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4. Thời gian thực hiện: 02 ngày
` Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực 

tham gia báo giá nội dung nêu trên. Trân trọng./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Thanh Phương



PHỤ LỤC
Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về dịch vụ cần cung cấp

(Kèm theo Công văn số:          /SYT-VP ngày        tháng        năm 2026 của 
Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) 

STT Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp Mô tả hàng hóa Đơn vị 

tính
Số 

lượng

1.      
 

Điều hoà nhiệt độ 24.000 
BTU, 02 chiều, 
Panasonic

Điều hòa nhiệt độ loại treo tường, công suất 24.000 
BTU, 02 chiều (làm lạnh và sưởi ấm); hàng mới 

100%, đầy đủ phụ kiện, bảo hành theo tiêu chuẩn của 
nhà sản xuất

Chiếc 1

2.      
 

Điều hoà nhiệt độ 18.000 
BTU, 01 chiều  
Panasonic

Điều hòa nhiệt độ loại treo tường, công suất 18.000 
BTU; 01 chiều, hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, 

bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Chiếc 2

3.      
 

Ống đồng chuyên dụng, 
đúng quy cách theo công 
suất máy

Ống đồng chuyên dụng dùng cho lắp đặt điều hòa 
nhiệt độ, phù hợp với công suất máy, bảo đảm tiêu 

chuẩn kỹ thuật và yêu cầu lắp đặt.
Mét 15

4.      
 Ống bảo ôn Bảo ôn cách nhiệt cho đường ống đồng Mét 15

5.      
 

Dây điện cấp nguồn và 
dây điện kết nối

Dây điện phù hợp công suất điều hòa, bảo đảm an toàn 
điện Mét 15

6.      
 Ống thoát nước ngưng Ống dẫn nước ngưng từ dàn lạnh ra vị trí thoát nước Mét 40

7.      
 Vật tư phụ lắp đặt Băng cuốn bảo ôn, băng quấn ống, vít nở, bu lông, 

đai kẹp, keo bịt lỗ và vật tư phụ cần thiết Bộ 3

8.      
 Nhân công lắp đặt

Lắp đặt dàn nóng, dàn lạnh; kết nối đường ống, dây 
điện, thoát nước; hút chân không, chạy thử và bàn 

giao
Bộ 3

9.      
 

Máy lọc nước 3 vòi nóng 
lạnh công suất lớn

Máy lọc nước 3 vòi nóng lạnh công suất lớn; Cung cấp 
2 vòi nước Lạnh và 1 vòi nước Nóng.Thiết kế công 

suất lớn : Nước Lạnh = 20-25L/h, Nước nóng = 15L/h. 
Làm lạnh liên tục - nhanh. Công nghệ lọc RO 6 cấp 

24L/h.

Chiếc 1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày     tháng     năm 2026

BÁO GIÁ
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Trên cơ sở yêu cầu quan tâm, báo giá tại Công văn số.....…./SYT-VP, ngày 
…..... tháng ….. năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Chúng tôi báo hàng hóa là 
điều hoà, cây lọc nước và các phụ kiện đi kèm để lắp đặt cho Sở y tế tỉnh Hưng 
Yên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Báo giá hàng hóa

Stt Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung 
cấp

Đơn 
vị 

tính

Khối 
lượng Đơn giá 

Thành 
tiền 

(1) (2) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.

  ...............
Bằng chữ: ......................................................................................./.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ....tháng ..... năm 
2026 (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn ..... ngày) 

3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

phép hoạt động hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 
khả năng thanh toán theo Quy định.

- Giá hàng hóa nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 
pháp luật.

- Những thông tin nêu trên trong báo giá là trung thực.
- Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và các chi phí khác theo 

quy định hiện hành. 
 Trân trọng cảm ơn!        

T/M ĐƠN VỊ

 

MẪU
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